	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT  (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin mưa lớn ở Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió Đông Nam hoạt động mạnh, đêm 29/08 ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. 

Dự báo: Ngày và đêm 30/8 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm), từ ngày 31/08 mưa ở Bắc Bộ giảm dần. 
2. Thời tiết ngày và đêm 30/8

- Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA:

1. Tình hình mưa:
1.1 Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 28/8 đến 19h00 ngày 29/8, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Vĩnh Tuy (Hà Giang)
	91 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	121 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	98 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	146 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	99 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	102 mm

	Yến Lạc (Bắc Kạn)
	85 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	88 mm

	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	69 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	75 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 29/8 đến 07h00 ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	42 mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	47 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	67 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	52 mm

	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	46 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	68 mm

	BĐ Hạ Hòa ( Phú Thọ)
	43 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	62 mm

	Uông Bí (Quảng Ninh)
	43 mm
	
	Triều Dương (Thái Bình)
	54 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 26/8 đến 19h00 ngày 29/8, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Yến Lạc (Bắc Kạn)
	123 mm
	
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	248 mm

	Thuận Châu (Sơn La)
	145 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	126 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	146 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	143 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	123 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	162 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 30/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,58m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,85m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống nhanh, hạ lưu sông Thái Bình sẽ xuống. Đến 7h00 ngày 31/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,30m; đến 19h00 ngày 30/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,60m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long xuống chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 28/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,01m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,63m. Lúc 7h00 ngày 30/8 mực nước tại Tân Châu là 2,86m, tại Châu Đốc là 2,35m.
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục biến đổi theo triều, đến ngày 02/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,90m; tại Châu Đốc ở mức 2,45m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

- Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 30/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	29/8
	212,59
	117,85
	3.237
	2.681
	213
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	30/8
	213,11
	117,83
	2948
	2.670
	
	

	Hòa Bình
	7h
	29/8
	111,75
	13,90
	2.820
	2.260
	115
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	30/8
	112,12
	13,65
	2.820
	2.250
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/8
	118,28
	55,90
	1.621
	2.470
	118
	Mở 02 cửa xả đáy

	
	7h
	30/8
	117,73
	53,80
	1.470
	1.684
	
	

	Thác Bà
	7h
	29/8
	57,96
	24,17
	790
	470
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	30/8
	58,13
	25,04
	975
	1090
	
	


Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị tư vấn: 05/06 đơn vị kiến nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ chứa.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo ngày 29/8/2017 của Vụ An toàn đập- Tổng cục Thủy lợi:
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 
- Tình hình vận hành: Hồ Núi Cốc đang xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Dầu Tiếng đang xả nước với lưu lượng 100m3/s.
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công điện số 53/CĐ-TW ngày 29/8/2017 lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 17h00 ngày 29/8/2017.
- Sáng ngày 30/8/2017, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã cử đoàn công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sự cố cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 thuộc xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công văn số 371/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, gió mạnh khu vực vịnh Bắc bộ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017, tổng hợp thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của các địa phương.
· Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về mưa lũ và sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng đã thường xuyên đưa tin về diễn biến mưa lũ.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục triển khai Công điện 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và công điện số 50/CĐ-TW ngày 26/8/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó với bão số 7. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An triển khai thực hiện công văn số 371/TWPCTT-VP ngày 29/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trong đó các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An đã có công văn gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN địa phương và các cơ quan liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, gió mạnh trên biển. 

VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Mưa lũ khu vực Bắc bộ
Theo báo cáo nhanh ngày 29/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn, mưa lũ từ ngày 28/8 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 03 nhà bị sập đổ (Bắc Kạn), 02 nhà bị tốc mái (Hà Giang), 25 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất (Bắc Kạn).
- Về nông nghiệp: 43,71 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập và vùi lấp (Bắc Kạn: 35.76 ha; Hà Giang: 7,95 ha); 0,77 ha thủy sản bị thiệt hại (Bắc Kạn: 0,25 ha; Hà Giang: 0,52 ha).

- Về giao thông: sạt lở 18.503,8 m3 các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên thôn (Bắc Kạn: 18.366,8m3 tại các tuyến đường QL279, QL3B, tỉnh lộ ĐT253, ĐT 258, ĐT258B, ĐT258B; Hà Giang: 137m3, các tuyến đường Vinh Quang-Sán Sả Hồ-Pờ Ly Ngài-Nàng Đôn và đường cầu suối Đỏ); 02 cầu, cống bị hư hỏng (Bắc Kạn). Hiện nay, đã thông xe toàn bộ các tuyến đường bị sạt lở. 
- Về thủy lợi: 150m kênh mương bị hư hỏng (Hà Giang: 100m; Bắc Kạn: 50m); 45m kè suối bị sạt lở (Hà Giang).
-  Về giáo dục: Trường học bị sạt lở 4000m3 đất đá (Hà Giang).
Ước tổng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng (Bắc Kạn: 6 tỷ đồng; Hà Giang: 1 tỷ đồng).

2. Tỉnh Bình Thuận

Theo báo cáo nhanh số 189/BC-PCTT ngày 28/8/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, mưa lớn xảy ra ngày 26/8 đến ngày 28/8 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã làm ngập 01 căn nhà, 61 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại (25,5 ha lúa; 27,5 ha thanh long; 8 ha rau các loại), hiện tại nước đã rút hết. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra hiện trường, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.
VII. SỰ CỐ CÔNG TRÌNH

Theo báo cáo số 1146/SNN-BC-CCTL ngày 28/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh, sự cố cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 thuộc xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ  như sau:

- Cống có kết cấu bằng BTCT, 2 cửa với kích thước mỗi cửa (2x1,5)m, chiều dài 74,6m gồm 4 khoang và 3 khớp nối Sika, cao trình đáy cống -1,50m, cao trình đỉnh tường đầu cống +4,0m. Ngày 15/8/2017, phát hiện sự cố lún sụt phần cơ lát đá sát mang thượng lưu cống phía bên phải với kích thước (0,5x1,0x1,0)m; đơn vị quản lý đã tiến hành tháo dỡ phần đá lát bị sụt và dùng đất đắp hoàn trả. Từ ngày 16/8/2017 đến 24/8/2017 hiện tượng lún sụt vẫn tiếp tục và mở rộng với kích thước (2x1x2,5)m.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất các biện pháp xử lý sự cố cống: Trước mắt xây dựng phương án hoành triệt cống, hạn chế rò rỉ đất vào lòng cống; về lâu dài sẽ cùng với nhà đầu tư, tư vấn tổ chức đánh giá nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý triệt để.
VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và nguy cơ sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh.
- Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An tiếp tục thực hiện công văn số 371/TWPCTT-VP của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, gió mạnh khu vực vịnh Bắc bộ
- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mưa lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
- Tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng úng ngập ở khu vực Bắc Bộ theo nội dung Công điện số 02/CĐ-TCTL-QLCT hồi 11h00 ngày 27/8/2017 của Tổng cục Thủy lợi.

-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá về khả năng an toàn hồ chứa Thủy điện, nhất là các hồ chứa đã đầy nước để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2017 và các năm tiếp theo.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, hoàn thiện phương án và huy động vật tư,  nhân lực hoành triệt cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555 xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, thường xuyên báo cáo tiến độ với Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (qua Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương). 
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phát sóng, đưa tin về diễn biến của mưa lớn diện rộng, công tác điều hành ứng phó thiên tai của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
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